
                           	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc P. TC - HC - TH (Khoa  M  - TT):  02838118676 
· Điện thoại GV hướng dẫn: 0907 565 615 (Cô Thanh Thúy)

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 CAO ĐẲNG
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY
Trong thời gian từ :    05/10/2020 đến ngày 29/11/2020
Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
Tại địa chỉ             :    17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT    0918385730  (Chị Lan)	 Fax: ……
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Điện thoại
của SV
	Hộ khẩu thường trú
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Hằng
	
	18C1-CNM1
	0971227794
	G7/45 ấp 7 Kinh C, Xã Lê Minh Xuân,Bình Chánh
	

	2
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	18C1-CNM1
	0337650346
	200/28 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, Phú Nhuận, Tp HCM
	

	3
	Trương Thị Mỹ Hoa
	
	18C1-CNM1
	0357407934
	08 Ấp 1, xã An Phước, Châu Thành, Bến Tre
	

	4
	Võ Thị Mỹ Kiều
	
	18C1-CNM1
	0337036657
	18 đường 38, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức
	

	5
	Phạm Thị Khánh Kim
	
	18C1-CNM1
	0377437178
	39/29 Hồ Đắt Di, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. HCM
	

	6
	Phạm Hiếu Lam
	
	18C1-CNM1
	0931795003
	130, Đường Dĩ An Trương Tre, H. Bình Ninh, Bình Dương
	

	7
	[bookmark: _GoBack]Huỳnh Thị Mỹ Lẹ
	
	18C1-CNM1
	0523713814
	947/29A Lạc Long  Quân,F 11, Q. Tân Bình, Tp HCM
	

	8
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	
	18C1-CNM1
	0349349520
	287/5 Chu Văn An, P.12, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
	

	9
	Huỳnh Nguyễn Kim Ngân
	
	18C1-CNM1
	0967043902
	G7/5A ấp 7, xã Lê Minh Xuân, Bình  Chánh
	

	10
	Nguyễn  Thị Kim Ngân
	
	18C1-CNM1
	0358396978
	06 đường 14,tổ 3,ấp Trung TH, Củ Chi
	

	11
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	
	18C1-CNM1
	0989300354
	131 Nguyễn Lê Trach, Tân Phú, TpHCM
	

	12
	Trịnh Thị Ngọc
	
	18C1-CNM1
	0384968283
	65 Nhất Chi Mai, F13, Q. Tân Bình, Tp HCM
	

	13
	Lê Thảo Nguyên
	
	18C1-CNM1
	0389210049
	Hẻm 79, Phú Định, F16, Q8, Tp HCM
	

	14
	Nguyễn Kỷ Nguyên
	
	18C1-CNM1
	0387734990
	483 Mã Lò, Q. Bình Tân, Tp HCM
	

	15
	Trần Thị Hoài Nhi
	
	18C1-CNM1
	096 7213706
	131 Nguyễn Lộ Trạch, Tân Qúy, Tân  Phú, Tp HCM
	Nhóm trưởng

	16
	Triệu Yến Nhi
	
	18C1-CNM1
	0358804219
	Ấp Sở Tại B, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu , Sóc Trăng
	

	17
	Trần Thị  Hồng Nhung
	
	18C1-CNM1
	0355048824
	947/29A Lạc Long  Quân,F 11, Q. Tân Bình, Tp HCM
	

	18
	Vũ Thị Kim Oanh
	
	18C1-CNM1
	0795462628
	231/18B đường C1, F 13, Q. Tân Bình, Tp HCM
	

	19
	Nguyễn Thùy Bích Phụng
	
	18C1-CNM1
	0367586080
	59 Hiệp Nhất, F4, Q Tân Bình, Tp HCM
	

	20
	Mai Thị Phương Thảo
	
	18C1-CNM1
	0975863308
	Thôn Tân Đức , Hàm Tân Bình Thuận
	

	21
	Lưu Quốc Thiện
	
	18C1-CNM1
	094928312796
	243 Tỉnh lộ 10, Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp HCM
	

	22
	Phan Thị Ngọc Thu
	
	18C1-CNM1
	0378674309
	200/28 Nguyễn Trọng Tuyển, F8,Q. Phú Nhuận, Tp HCM
	

	23
	Lê Thị Thúy Trang
	
	18C1-CNM1
	0388394135
	Ấp 5, xã Xuân Hưng, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai
	

	24
	Phạm Thị Trang
	
	18C1-CNM1
	0368034340
	947/29A, Lạc Long Quân, Phường 11, quận Tân Bình, Tp HCM
	

	25
	Cao Lê Mộng 
	Tuyền
	18C1-CNM1
	0783279800
	157/24 Nguyễn Gia Trí, F 25, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
	

	26
	Đặng Thị Thùy 
	Phương
	18C1-CNM1
	0328942793
	947/29A Lạc Long Quân,F11, Q. Tân Bình, Tp HCM
	

	27
	Bùi Thị Ái
	Xuân
	18C1-CNM1
	0327727317
	59 Hiệp Nhất, P 4, Tân Bình, Tp HCM
	

	28
	Bùi Thị Bích
	Ngân
	18C1-CNM1
	0924336908
	Ấp 5, Lương Bình, Bến Lức Long An
	

	29
	Trần Thị
	Nhớ
	18C1-CNM1
	0969676254
	26/4/5 Đông Hưng Thuận, Q. 12, Tp HCM
	

	30
	Lương Thị Ánh 
	Tuyết
	18C1-CNM1
	0964632304
	Thôn La Dày, xã Đa Mi, Hàm Thuận Bắc,Bình Thuận
	



	Ngày 02 tháng 10 năm 2020	 Ngày 02 tháng 10 năm 2020
	 TRƯỞNG KHOA 	KT. HIỆU TRƯỞNG
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG		
						
				
						
	  Nguyễn Ngọc Thọ	Đinh Văn Đệ



                              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc P. TC - HC - TH (Khoa  M  - TT):  02838118676 
· Điện thoại GV hướng dẫn: 0901 332 377 (Cô Cẩm Dung)

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 CAO ĐẲNG
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY
Trong thời gian từ :    05/10/2020 đến ngày 29/11/2020
	                    Đơn vị đến TTTN:   CÔNG TY TNHH MAY MẶC THIỆN MỸ
                    Tại địa chỉ: 9/1D Tô Ký, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn Tân Sơn Nhì, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
                    Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT    09062.803.038 (Chị Mai )
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Điện thoại
của SV
	Hộ khẩu thường trú
	Ghi chú

	1
	Võ Thị Bích 
	Ngọc
	18C1-CNM1
	0986896307
	109 ấp 3, xã Phước Vĩnh An, đường Trần Văn Chẩn,  Củ Chi
	

	2
	Nguyễn Thị Mộng
	Nghi
	18C1-CNM1
	0368663571
	14/15 Văn Chung, F13, Q. Tân Bình,Tp HCM
	

	3
	Nguyễn Thị Tuyết
	Mai
	18C1-CNM1
	0336194309
	42/60/10 Hồ Đắt Di, P. Tân Thạnh, Tân Phú,Tp HCM
	

	4
	Lâm Đặng Nga 
	Linh
	18C1-CNM1
	0865924740
	315/5 Trần Bình Trọng, F 4, Q.5, Tp HCM
	Nhóm trưởng

	5
	Nguyễn Bá
	Khiêm
	18C1-CNM1
	0374282457
	206/6 Ấp Chánh 1, Tân Xuân, Hóc Môn, Tp HCM
	


	Ngày 02 tháng 10 năm 2020	 Ngày 02 tháng 10 năm 2020 
	 TRƯỞNG KHOA 	KT. HIỆU TRƯỞNG
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG		
						
				
						
	                             Nguyễn Ngọc Thọ                                                                                                 Đinh Văn Đệ

















                              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc P. TC - HC - TH (Khoa  M  - TT):  02838118676 
· Điện thoại GV hướng dẫn: 0908335322 (Cô Ngọc Sương)

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 CAO ĐẲNG
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY
Trong thời gian từ : 05/10/2020 đến ngày 29/11/2020
Đơn vị đến TTTN:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT – DỊCH VỤ GIANG THU
Tại địa chỉ:  399/23 Đường Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT   0932.368.827 (Chị Thu)	 

	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Điện thoại
của SV
	Hộ khẩu thường trú
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị 
	Dung
	18C1-CNM1
	0982149597
	325/33 Đất Mới, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tp HCM
	Nhóm trưởng

	2
	Phạm Thị  Quế 
	Nhi
	18C1-CNM1
	0356127990
	113/10/6 Trịnh Đình Thảo, Phú Trung, Tân Phú, Tp HCM
	

	3
	Võ Thị	
	Diệu
	18C1-CNM1
	0582498420
	139/41 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ , Tân Phú, Tp HCM
	

	4
	Võ Hoàng 
	Tài
	18C1-CNM1
	0869724140
	46/15/22 Đ Trần Văn Ơn, F. Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Tp HCM
	

	5
	Nguyễn Thị Mỹ 
	Thanh
	18C1-CNM1
	0356825108
	96/15 Phạm Đăng Giảng, F Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp HCM
	

	6
	Nguyễn Thị Thúy 
	Kiều
	18C1-CNM1
	0382275578
	96/15 Phan Đăng Giảng, p. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp HCM
	

	7
	Nguyễn Thúy 
	Kiều
	18C1-CNM1
	0346140417
	39/29 Hồ Đắt Di, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. HCM
	



                     Ngày 02 tháng 10 năm 2020	 Ngày 02 tháng 10 năm 2020 
	 TRƯỞNG KHOA 	KT. HIỆU TRƯỞNG
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG		
						
				
	
                             Nguyễn Ngọc Thọ                                                                                                 Đinh Văn Đệ
					
		








                              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc P. TC - HC - TH (Khoa  M  - TT):  02838118676 
· Điện thoại GV hướng dẫn: 0703266109 (Thầy Ngọc Thọ)

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 CAO ĐẲNG
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY
Trong thời gian từ : 05/10/2020 đến ngày 29/11/2020
Đơn vị đến TTTN :  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH 
Tại địa chỉ             :  390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Số ĐT: 0703266109 (Thầy Ngọc Thọ)
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Điện thoại
của SV
	Hộ khẩu thường trú
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Nguyệt 
	Quế
	18C1-CNM1
	0355755901
	55 Tân Kỳ Tân Qúy, F Tân Sơn Nhì, Tp HCM
	

	2
	Nguyễn Thị 
	Tươi
	18C1-CNM1
	0338873299
	377 Tân Hương, P.Tân Quý, Q Tân Phú, Tp HCM
	

	3
	Phan Thị Hồng 
	Phúc
	18C1-CNM1
	0772573858
	2/5 ấp 2 xã Phú Xuân, H Nhà Bè, Tp HCM
	Nhóm trưởng


	Ngày  02 tháng 10 năm 2020	 Ngày 02 tháng 10 năm 2020
	 TRƯỞNG KHOA 	KT. HIỆU TRƯỞNG
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG		
						
				
		
                              Nguyễn Ngọc Thọ                                                                                                Đinh Văn Đệ















                              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc P. TC - HC - TH (Khoa  M  - TT):  02838118676 
· Điện thoại GV hướng dẫn: 0902630926 (Cô Phương Thùy)

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2018 CAO ĐẲNG
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY
Trong thời gian từ : 05/10/2020 đến ngày 29/11/2020
Đơn vị đến TTTN :  CÔNG TY SX-TM RẠNG ĐÔNG
Tại địa chỉ             :  Lô 8 khu D1, khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hhiệp Thành, Quận 12
Số ĐT, Fax liên hệ: 093 3989792 (Anh Nam)
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Điện thoại
của SV
	Hộ khẩu thường trú
	Ghi chú

	1
	Đinh Ngọc 
	Cẩm
	18C1-CNM1
	0989 184 052
	Ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Châu Thành, Tây Ninh
	

	2
	Đinh Thị 
	Dung
	18C1-CNM1
	03536480018
	79 Nguyễn Phúc Chu, F15, Tân Bình, Tp HCM
	Nhóm trưởng

	3
	Đỗ Thị Ngọc 
	Dung
	18C1-CNM1
	0974340307
	3/5 Khu phố 6, phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp HCM
	

	4
	Dương Thùy 
	Dương
	18C1-CNM1
	0917120500
	86/97/29B Trường Chinh, F12, Quận  Tân Bình, Tp HCM
	

	5
	Dương Thị Tuyết
	Hân
	18C1-CNM1
	0834421315
	42/60/10 Hồ Đắt Di, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp HCM
	

	6
	Nguyễn Thị Quỳnh 
	Như
	18C1-CNM1
	0906394753
	36 Phổ Quang, F 2, Q. Tân Bình, Tp HCM
	

	7
	Nguyễn Thị Quỳnh 
	Như
	18C1-CNM1
	0858571747
	419 Phan Văn Trị, F1, Q. Gò Vấp, Tp HCM
	

	8
	Nguyễn Huỳnh
	Như
	18C1-CNM1
	0859298296
	39/29 Hồ Đắt Di, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp. HCM
	

	9
	Lê Thị Cẩm 
	Tiên
	18C1-CNM1
	0965419670
	74/5 Nguyễn Thái Sơn, F3, Q Gò Vấp, Tp HCM
	

	10
	Phạm Thị Ngọc 
	Huyền
	18C1-CNM1
	0377945245
	Hẻm 434/36/62 Phạm Văn Chiêu,F.9, Gò Vấp, Tp HCM
	


	Ngày  02 tháng 10 năm 2020	 Ngày 02 tháng 10 năm 2020
	 TRƯỞNG KHOA 	KT. HIỆU TRƯỞNG
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG		
						
				
		
                              Nguyễn Ngọc Thọ                                                                                                 Đinh Văn Đệ



